DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ MỜI THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC “TẦM NHÌN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH KHCN ĐỊNH HƯỚNG ĐỀN NĂM 2030”
	Stt
	Tên cơ quan, đơn vị

	I.  Các Sở, ban, ngành tỉnh

	10
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ùy
	 

	11
	Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh
	 

	12
	Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai
	 

	13
	Văn phòng HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu QH
	Biên Hoà, Đồng Nai

	14
	Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai 
	Biên Hoà, Đồng Nai

	15
	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai 
	Biên Hoà, Đồng Nai

	16
	Sở Lao động Thương binh Xã hội
	Biên Hoà, Đồng Nai

	17
	Sở Ngoại vụ
	Biên Hoà, Đồng Nai

	18
	Sở Nội vụ 
	Biên Hoà, Đồng Nai

	19
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai
	Biên Hoà, Đồng Nai

	20
	Sở Tài chính Đồng Nai 
	Biên Hoà, Đồng Nai

	21
	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai 
	Biên Hoà, Đồng Nai

	22
	Sở Tư pháp Đồng Nai 
	Biên Hoà, Đồng Nai

	23
	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Đồng Nai 
	Biên Hoà, Đồng Nai

	24
	Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai 
	Biên Hoà, Đồng Nai

	25
	Sở Y tế tỉnh Đồng Nai 
	Biên Hoà, Đồng Nai

	26
	Sở Công thương
	Biên Hoà, Đồng Nai

	27
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Biên Hoà, Đồng Nai

	28
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Biên Hoà, Đồng Nai

	29
	Ban Quản lý các khu công nghiệp 
	Biên Hoà, Đồng Nai

	30
	Tỉnh đoàn TNCS HCM tỉnh Đồng Nai
	Biên Hoà, Đồng Nai

	31
	Chi cục Quản lý Thị trường Đồng Nai
	Biên Hoà, Đồng Nai

	32
	Công an Tỉnh Đồng Nai
	Biên Hoà, Đồng Nai

	33
	Cục hải Quan Đồng Nai
	Biên Hoà, Đồng Nai

	34
	Cục Thống kê Tỉnh Đồng Nai
	Biên Hoà, Đồng Nai

	35
	Cục thuế Tỉnh Đồng Nai
	Biên Hoà, Đồng Nai

	36
	Hội Liên hiệp Phụ Nữ  tỉnh Đồng Nai
	Biên Hoà, Đồng Nai

	37
	Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai
	Biên Hoà, Đồng Nai

	38
	Liên đoàn Lao động tỉnh 
	Biên Hoà, Đồng Nai

	39
	Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Đồng Nai
	Biên Hoà, Đồng Nai

	40
	Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai
	 

	41
	Báo Đồng Nai
	 

	II.  UBND huyện và thành phố Biên Hoà

	42
	UBND huyện Tân Phú
	Đồng Nai

	43
	UBND huyện Định Quán
	Đồng Nai

	44
	UBND huyện Xuân Lộc
	Đồng Nai

	45
	UBND thành phố Long Khánh
	Đồng Nai

	46
	UBND huyện Trảng Bom
	Đồng Nai

	47
	UBND huyện Thống Nhất
	Đồng Nai

	48
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	Đồng Nai

	49
	UBND huyện Long Thành
	Đồng Nai

	50
	UBND huyện Nhơn Trạch
	Đồng Nai

	51
	UBND huyện Cẩm Mỹ
	Đồng Nai

	52
	UBND thành phố Biên Hòa
	Đồng Nai

	III. Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh

	64
	Trường Đại học Lạc Hồng

Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

lachong@lhu.edu.vn
0251 3952 778

	65
	Trường Đại học Đồng Nai

Số 4 Lê Quý Đôn, Kp3, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

lienhe@dnpu.edu.vn
(0251) 382 4684

	66
	Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Số 5 Đ. Nguyễn Khuyến, Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

tuyensinh@dntu.edu.vn
02513 996 473

	67
	Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

	68
	Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân II)

Tuyensinhlq2@gmail.com
Địa chỉ: Đường số 6, Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0868664477

	69
	Trường Cao đẳng mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

Số 07 Ba Mươi Tháng Tư, Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

cdmtttdn@dncda.edu.vn
Điện thoại: 0251 3816 820

	70
	Trung đoàn Không quân Đồng Nai (Trung đoàn 935)

Phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai.

	71
	Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

KP5, Thị Trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

	72
	Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II

Địa chỉ: Ấp Long Khánh 3 - Tam Phước - Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: 0251.511642

	73
	Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI

Địa chỉ: Số 01, đường 6A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

Hotline: 0941.122.822

	74
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

Địa chỉ: 88 Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 382 2254

	75
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai

Địa chỉ: Số 47, Tôn Đức Thắng, K.Phước Hải, TT.Long Thành.
Điện thoại: 02513.844.237

	76
	Trường Cao đẳng nghề số 8

Địa chỉ: Đ. Bùi Văn Hòa, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3930 082

	77
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trưởng TP.HCM (cơ sở 2)

Địa chỉ: Long Đức 3, Phùng Hưng, Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai

	78
	Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (cơ sở 2)

Địa chỉ: Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

	IV. CÁC TỔ CHỨC KH&CN

	79
	Trung tâm Khoa học và Công nghệ

Đị81a chỉ: 1597, Phạm Văn Thuận, P Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

	80
	Trung tâm Kỹ thuật địa chính – nhà đất Đồng Nai

(Nay là Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường Đồng Nai)

Địa chỉ: 520, Đường Đồng Khởi, P Tân Hiệp, Biên Hòa, ĐN

0913.123.525

	81
	Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường

(Nay là Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường Đồng Nai)

Địa chỉ: 520, Đường Đồng Khởi, P Tân Hiệp, Biên Hòa, ĐN

0913.123.525

	82
	Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố

Địa chỉ: Số 819, Đường Nguyễn Ái Quốc, Tổ 3, khu phố 1, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0913.851.170

	83
	Viện Công nghệ và Quản trị Á Châu

Địa chỉ: 52/3C, Đường Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0913.789.994

	84
	Trung tâm Tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Địa chỉ: 260 Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.
địa chỉ trụ sở mới: 281, đưởng 30/4, P.Quyết Thắng (LHH)

02513.946.348

	85
	Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ

Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

0918.408.862

	86
	Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ về Phòng cháy Chữa cháy và đào tạo lái xe

Địa chỉ: Số 1032, đường Nguyễn Ái Quốc, p.Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

	87
	Viện nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, KP5, p.Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Địa chỉ mới: Trong khuôn viên Trường Cao đẳng Thống kê II - P. Tân Hiệp, BH, Đồng Nai)

0913.701.947

	88
	Viện Nghiên cứu và tư vấn quản lý

Địa chỉ: Số 9A Đường Đồng Khởi, P Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

	89
	Trung tâm Khoa học Công nghệ THIBIDI

Địa chỉ: Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

(0908.216.601 - 02513.836.896)

	90
	Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững

Địa chỉ: Đường N1, Khu hành chính huyện Thống Nhất, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3 686 725; Fax: 0251 3 686 725

	91
	Bệnh Viên Đa Khoa Thống Nhất

Địa chỉ: 234, Quốc lộ 1, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0903.932.107

	92
	Vườn Quốc Gia Cát Tiên

Địa chỉ: Xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

0912.069.298

	93
	Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên – Văn Hóa Đồng Nai

Địa chỉ: Ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

	94
	Chi Cục Chăn Nuôi Và Thú Y Đồng Nai

Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, KP 3, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0918.654.922

	95
	Trung Tâm Khuyến Nông Đồng Nai

(Nay là Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai)

Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, KP 3, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

	96
	Văn Phòng Đại Diện Trung Tâm Công Nghệ Chống Hàng Giả Việt Nam Tại Đồng Nai

Địa chỉ: Số 1018/2/7, Xa lộ Hà Nội, KP. 2, P. Bình Đa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0913.942.458

	97
	Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Và Ứng Dụng Trường Đại Học Lạc Hồng

Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, KP. 3, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0906.355.079

	98
	Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức

Địa chỉ: Số 217, Đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Địa chỉ mới: Lô BN2-LK24, Đường N1, Khu dân cư D2D, Khu phố 7, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

0912.191.315

	99
	Viện Đổi mới sáng tạo Đồng Nai

Địa chỉ: Số 7, Đường 2, KDC Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

	100
	Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ

Khu phố 4, Trảng Bom, Đồng Nai

lamnghiepdnb@vafs.gov.vn
0918.408.862

	101
	Trung tâm Ứng dụng Công nghê sinh học

Ấp 2, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

	102
	Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố

B12/1070, Khu phố 8, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (địa chỉ cũ: 1070/1, Khu phố 8, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Điện thoại: 0913.851.170

	103
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai

Đường Đồng Khởi, KP 3, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0946.547.668

	104
	Viện Vật liệu và kết cấu xây dựng miền Nam chi nhánh Đồng Nai (SIMSB)

A408 – A409, Khu Công nghiệp Vinatex Tân Tạo, xã Phước An và xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

0987.936.667

	105
	VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC ĐÔNG NAM BỘ

Số 28, Nguyễn Văn Tiên, Khu phố 3, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0943.25.79.39

	106
	VIỆN NGHIÊN CỨU TÂM LÝ – GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT – CHI NHÁNH BIÊN HÒA

40/1/17C, Khu phố 9, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(0868.405.996)

	107
	TRUNG TÂM CAN THIỆP, TRỊ LIỆU TÂM LÝ EMH - BÌNH YÊN TRONG TIM MẸ

G24, Đường H6, KP 3, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0985.539.678

	108
	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN VẠN XUÂN TẠI BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI
26 đường Nguyễn Bảo Đức, KP.6, P. Tam Hiệp, TP, Biên Hòa, T. Đồng Nai


